
        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 11      
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: LÁ 3 

 

TUẦN 01 - THÁNG 03/2025 (03/03/2024 – 07/03/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

03/3/2025 

THỨ BA 

04/3/2025 

THỨ TƯ 

05/3/2025 

THỨ NĂM 

06/3/2025 

THỨ SÁU 

07/3/2025 

ĐÓN TRẺ 

- Lựa chọn, sử dụng và ích lợi của việc mặc trang phục phù hợp với thời tiết: Ra nắng đội mũ; đi 

tất, mặc áo ấm khi trời lạnh. 

- Chăm chú lắng nghe và đáp lại, hỏi lại hoặc có những biểu hiện qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, 

ánh mắt phù hợp khi không hiểu người khác nói. 

 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp - Tay 1 - Chân 3 - Bụng 2 - Bật 2    

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Hát: 

“Múa cho mẹ 

xem” 

- GH2: Bé thực 

hiện Tập Bé tập 

tô trang 36,37 

- GH1: Thơ Bó 

hoa tặng cô 

- GH2: Bé thực 

hiện tập Khám 

phá khoa học và 

xã hội trang 

24,25 

- GH1: Lời yêu 

thương gửi đến 

mẹ 

- GH2: Làm 

thiệp tặng mẹ 

- GH1: Bật qua 

vật cản 15-20cm 

- GH2: Ghép 

thành cặp những 

đối tượng có liên 

quan 

- GH1: Sự tích 

Sơn tinh Thủy 

tinh 

- GH2: Thực 

hiện tập Bé tập 

tô chữ số 9. 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

 

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích, tạo họa tiết sáng tạo. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 
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chứa từ, Chơi giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát cây khế 

- TCDG: Lò cò 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ biết tự rửa mặt và chải răng hàng ngày 

- Trẻ biết rửa tay bằng xà phong trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

- Biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khỏe: ăn thức ăn có mùi ôi, ăn lá, quả lạ dễ bị 

ngộ độc; uống rượu, bia, cà phê không tốt cho sức khỏe. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Nhận biết một số 

biểu hiện khi 

ốm, nguyên 

nhân và cách 

phòng tránh 

 

Đọc bài đồng 

dao “ Thằng 

Bờm” 

Đi bộ trên hè; đi 

sang đường phải 

có người lớn dắt; 

đội mũ an toàn 

khi ngồi trên xe 

máy. 

 

Ôn thơ “Bó hoa 

tặng cô” 

Đọc bài vè “Hạt 

mưa hạt móc” 

  

TUẦN 02 - THÁNG 03/2025 (10/03/2025 – 14/03/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

10/3/2025 

THỨ BA 

11/3/2025 

THỨ TƯ 

12/3/2025 

THỨ NĂM 

13/3/2025 

THỨ SÁU 

14/3/2025 

ĐÓN TRẺ - Bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp 

khác nhau. 

- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm, nguyên nhân và cách phòng tránh. 
THỂ DỤC 

SÁNG 
Hô hấp - Tay 1 - Chân 3 - Bụng 2 - Bật 2    
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GIỜ HỌC 

- GH1: Múa 

“Múa cho mẹ 

xem” 

- GH2: Thực 

hiện bài tập tìm 

hiểu về vòng 

tuần hoàn của 

nước. 

- GH1: Nhận 

biết số lượng 

trong phạm vi 9 

- GH2: Xé dán 

đàn cá bơi 

 

- GH1: Qui tắc 

đồ lót 

- GH2: Thơ “Hạt 

mưa” 

- GH1: Ném 

trúng đích đứng 

(cao 1,5m, xa 

2m) 

- GH2: Thực 

hiện bài tập chữ 

k, l 

- GH1: Sự loang 

màu. 

- GH2: Làm 

quen chữ x, r 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Cây cóc 

- TCDG: Cờ gánh 

- TCVĐ: Chuyền trứng 

- Chơi tự do.  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn.  

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

- Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo. 
- Xếp dép gọn gàng sau khi sử dụng. 

- Trẻ biết phụ cô chuẩn bị giờ ngủ. 
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HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Nghe kể chuyện 

“Sự tích hoa cúc 

trắng” 

Làm quen, biết 

cách “đọc sách” 

từ trái sang phải, 

từ dòng trên 

xuống dòng 

dưới, đọc ngắt 

nghỉ sau các dấu,  

từ đầu đến cuối 

sách và phân 

biệt phần mở 

đầu, kết thúc của 

sách. 

 

Ôn thơ “Hạt 

mưa” 

Biết kiềm chế 

cảm xúc tiêu cực 

khi dược an ủi, 

giải thích. 

 

Quan tâm, chia 

sẻ, giúp đỡ bạn.   

 

TUẦN 03 - THÁNG 03/2025 (17/03/2025– 21/03/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

17/3/2025 

THỨ BA 

18/3/2025 

THỨ TƯ 

19/3/2025 

THỨ NĂM 

20/3/2025 

THỨ SÁU 

21/3/2025 

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện về đặc điểm, lợi ích của mưa đối với đời sống con người, con vật và cây 

- Trò chuyện về đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi. 

- Trò chuyện về nguyên nhân vì sao có mưa 

- Giải thích được mối quan hệ nguyên nhân - kết quả đơn giản trong cuộc sống hằng ngày 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp - Tay 1 - Chân 3 - Bụng 2 - Bật 2    

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Vỗ TTC 

“Cho tôi đi làm 

mưa với” 

- GH2: Thực 

hiện bài tập chữ 

- GH1: Tách 9 

đối tượng thành 

các phần khác 

nhau và đếm 

- GH2: Kể 

- GH1: Vẽ về 

biển 

- GH2: Mưa 

 

- GH1: Làm 

quen nhóm chữ 

đ, o 

- GH2: Thực 

- GH1: Dạy trẻ 

cách cắm hoa 

- GH2: Thực 

hiện bài tập về 

các bộ phận của 
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m, n chuyện “Qua 

đường” 

 

hiện bài tập về 

dài, ngắn, cao 

thấp trang 20, 21 

(Tập phát triển 

toàn diện Toán) 

 

cây. 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 

10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát cây chuối sáp, chuối già. 

- TCVĐ: Bẫy chuột 

- TCDG: Cờ lúa ngô 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.  
- Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. 

- Tập luyện kỹ năng và tự đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng hàng ngày.  
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh 

đúng cách.  
- Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Hát bài “Cho tôi 

đi làm mưa với” 

 Biết “viết” tên 

của bản thân 

theo cách của 

mình. 

Đóng vai nhân 

vật trong truyện 

“Qua đường” 

 

 Biết và không 

chơi ở những nơi 

mất vệ sinh, 

nguy hiểm: ao 

Đọc các bài 

đồng dao về 

Mưa 
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hồ, bể chứa 

nước, giếng, bụi 

rậm… và nói 

được mối nguy 

hiểm khi đến 

gần. 

 

 

TUẦN 04 - THÁNG 03/2025 (24/03/2025 – 28/03/2025) 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

24/3/2025 

THỨ BA 

25/3/2025 

THỨ TƯ 

26/3/2025 

THỨ NĂM 

27/3/2025 

THỨ SÁU 

28/3/2025 

ĐÓN TRẺ - Lắng nghe ý kiến của người khác. 

- Bộc lộ cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ) của bản thân bằng lời nói, cử 

chỉ và nét mặt. 

- Trao đổi về tình hình sức khỏe của trẻ. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp - Tay 1 - Chân 3 - Bụng 2 - Bật 2    

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Hát 

“Múa với bạn 

Tây Nguyên” 

- GH2: Thực 

hiện tập Bé tập 

tô chữ t, u 

 

- GH1: Biết ý 

nghĩa một số ký 

hiệu, biểu tượng 

trong cuộc sống  

- GH2: Kể 

chuyện “ Bạn 

mới” 

 

- GH1: Tung bắt 

lên cao và bắt 

- GH2: Nặn theo 

ý thích 

 

- GH1: Thơ 

“Ước mơ của 

bé” 

- GH2: Thực 

hiện bài Nhận 

biết các hành vi 

đúng với nguồn 

nước.  

- GH1: So sánh 

khối cầu, khối 

trụ 

- GH2: Tạo màu 

cho bắp cải thảo 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây vườn hoa, cây cầu, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 
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10, Tìm hình dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ 

chứa từ, Chơi giải mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Vườn lá lốt  

- TCDG: Nhảy vào, nhảy ra. 

- TCVĐ: Đuổi chuột 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Trẻ biết giúp cô dọn bàn ăn. 

- Rèn luyện kỹ năng rửa tay, lau mặt. 

- Không nói chuyện khi ăn, không làm rơi vãi thức ăn ra bàn ăn. 

- Trẻ biết phụ cô chuẩn bị giờ ngủ. 

- Trật tự khi ngủ, không đùa giỡn, nói chuyện trong giờ ngủ. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Nhận biết hướng 

viết của các nét 

chữ, quy trình 

viết (theo thứ tự 

từ trái sang phải, 

từ trên xuống 

dưới).  

Giữ gìn, bảo vệ 

sách. 
Thể hiện sự 

thích thú với 

sách 
 

- Ôn hát “Múa 

với bạn Tây 

Nguyên” 

 

Sử dụng nước 

tiết kiệm 

Biết hút thuốc lá 

là có hại và 

không lại gần 

người đang hút 

thuốc. 

 

 

 

 

 

 


